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BẢNG GIÁ GỖ TRÀM F1, BÔNG VÀNG

STT TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH

ĐƠN GIÁ/M3
Dày Rộng Dài

1 Gỗ tràm F1, bông vàng xẻ sấy 15 mm 50 mm 1 mét 5,000,000

2 Gỗ tràm F1, bông vàng xẻ sấy 15 mm 75 mm 1 mét 5,300,000

3 Gỗ tràm F1, bông vàng xẻ sấy 25 mm 80 - 90 -100 mm 1 mét - 2 mét 5,600,000

4 Gỗ tràm F1, bông vàng xẻ sấy 50 mm 80 - 90 -100 mm 1 mét - 2 mét 5,900,000

5 Nan ván sàn bào 4 mặt 12 mm 46.5 mm 300 mm 9,000,000

6 Nan ván sàn bào 4 mặt 12 mm 71 mm 300 mm 9,500,000

Giá trên chưa bao gồm VAT.
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